
TT Tên tỉnh lộ Địa phận huyện, thị Từ Km - Km Chiều dài Loại I Loại II Loại III Loại IV Loại V Loại VI Ghi chú

1
Đoạn từ Ngã ba trại bò, tại Km243+463/QL.12 - Na 

Son (ĐT.139)
 Điện Biên Đông Km0 - Km7+150            7.15       7.15 

2 Huổi Loóng - Tủa Chùa (ĐT.140) Huyện Tuần Giáo + Tủa Chùa Km0 - Km20          20.00       20.00           -   

3 Nà Nhạn - Hồ Pa Khoang (ĐT.141) Huyện Điện Biên
Km0 - 

Km15+260
         15.26     15.26 

4 Đường Mường Lay - Nậm Nhùn (ĐT.142) Thị xã Mường Lay
Km0 - 

Km17+400
         17.40     17.40 

Thành phố Điện Biên Phủ và 

huyện Điện Biên Đông

Km0 - 

Km39+500
         39.50       5.00         5.50       29.00 

Thành phố Điện Biên Phủ Km0-Km5       5.00 

Thành phố Điện Biên Phủ và 

huyện Điện Biên Đông
Km5-Km34       29.00 

Huyện Điện Biên Đông 
Km34-

Km39+500
        5.50 

6
Huổi Lèng, tại Km116+700/QL.12 - Nậm Nèn, tại 

Km434+850/QL.6 (ĐT.144B)
Huyện Mường Chà 

Km0 - 

Km31+690
         31.69     31.69 

7
Đoạn đường từ cầu Nậm Pồ (Km70/QL.4H - Nà 

Khoa - TT huyện Nậm Pồ (ĐT.145)
Huyện Nậm Pồ Km0 - Km33          33.00     33.00 

8 Đoạn đường từ Km45/QL.4H - Nà Hỳ (ĐT.145B) Huyện Nậm Pồ
Km0 - 

Km30+600
         30.60       30.60 

9 Đường Chà Tở - Mường Tùng (ĐT.150) Huyện Mường Chà + Nậm Pồ
Km0 - 

Km51+600
         51.60       51.60 

(Kèm theo Quyết định số 661/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên)
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